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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (đề số 3) 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: DLK0480 

Tên học phần: Pháp luật về tổ chức thương mại thế giới WTO 

Mã nhóm lớp học phần: 231_DLK0480_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả 

lời của hệ thống thi. 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 

 

Điều gì SAI khi nói về việc ra quyết định theo hình thức bỏ phiếu của WTO: 

A. Mọi vấn đề của WTO đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu 

B. Mỗi thành viên WTO có một phiếu 

C. Liên minh châu Âu có tổng cộng 27 phiếu 

D. Quyết định được thông qua trên cơ sở đa số phiếu 

ANSWER: A 

 

Quốc gia A hỗ trợ 50% chi phí sản xuất đối với các sản phẩm xe ô tô có sử dụng động cơ và 

lốp xe sản xuất trong nước. Quốc gia A đang vi phạm nguyên tắc: 

A. Đối xử quốc gia 

B. Đối xử tối huệ quốc 

C. Minh bạch 

D. Mở cửa thị trường 

ANSWER: A 

 

Điều gì SAI khi nói về trị giá để tính thuế quan: 

A. Để quy đổi giá hàng tính bằng đồng tiền của một nước khác sang nội tệ, tỷ giá quy đổi sẽ 

dựa trên tỷ giá do quốc gia nhập khẩu công bố 

B. Trị giá để tính thuế quan của sản phẩm nhập khẩu không bao gồm bất cứ khoản thuế nội 

địa nào 

C. Phương pháp xác định trị giá sản phẩm chịu thuế quan phải ổn định và được công bố rộng 

rãi 
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D. Trị giá tính thuế quan với hàng nhập khẩu phải dựa vào giá trị thực của hàng nhập khẩu 

ANSWER: A 

 

Điều nào ĐÚNG khi nói về biện pháp tạm hoãn thi hành các nhượng bộ thương mại: 

A. Chỉ được áp dụng sau khi được Cơ quan giải quyết tranh chấp cho phép 

B. Là biện pháp buộc áp dụng khi phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp không được 

thực hiện 

C. Ưu tiên tạm hoãn thi hành đối với các nhượng bộ thương mại không thuộc lĩnh vực bị vi 

phạm 

D. Mức độ tạm hoãn thi hành các nhượng bộ thương mại phải thấp hơn mức độ bị phương 

hại 

ANSWER: A 

 

Nhận định nào sau đây về cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO là ĐÚNG: 

A. Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) đồng thời là Đại hội đồng của WTO 

B. Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO có thể được áp dụng cho tất cả quốc gia có tranh 

chấp về thương mại 

C. Báo cáo của Ban Hội thẩm chỉ không được thông qua nếu có một thành viên của DSB 

phản đối báo cáo đó 

D. Báo cáo của Ban Hội thẩm có giá trị chung thẩm 

ANSWER: A 

 

Nhận định nào sau đây là SAI: 

A. WTO không có tư cách pháp nhân 

B. Đại hội đồng là cơ quan thường trực của WTO 

C. Trừ trường hợp đặc biệt, WTO ra quyết định trên cơ sở đồng thuận 

D. Một quốc gia sẽ trở thành thành viên của WTO nếu được 2/3 số Thành viên của WTO 

chấp nhận tại Hội nghị Bộ trưởng 

ANSWER: A 

 

Nhận định nào sau đây là SAI khi nói về Cơ quan phúc thẩm: 

A. Thành viên của Cơ quan phúc thẩm không được mang quốc tịch của các bên trong tranh 

chấp 

B. Cần tối thiểu 03 thành viên để duy trì hoạt động của Cơ quan phúc thẩm 

C. Thành viên của Cơ quan phúc thẩm làm việc theo chế độ thường trực 

D. Thành viên của Cơ quan phúc thẩm được DSB chỉ định 

ANSWER: A 



BM-003 

3 

 

Nhận định nào sau đây là SAI: 

A. DSB quyết định mức độ tạm hoãn thi hành các nhượng bộ thương mại 

B. Việc tạm hoãn thi hành các nhượng bộ thương mại không thể thực hiện nếu các hiệp định 

liên quan cấm việc tạm hoãn thi hành  

C. Việc tạm hoãn thi hành các nhượng bộ thương mại chỉ mang tính tạm thời 

D. Các bên tự thỏa thuận thời gian hợp lý để thực hiện phán quyết và trình DSB thông qua 

ANSWER: A 

 

Nhận định nào sau đây là ĐÚNG: 

A. Biểu nhân nhượng thuế quan là một phần không tách rời của Hiệp định GATT 

B. Các nhân nhượng được nêu tại Biểu nhân nhượng thuế quan không thể bị thay đổi 

C. Các thành viên của WTO có thể tự do điều chỉnh phương pháp xác định trị giá tính thuế 

D. Các thành viên buộc phải tuân thủ mọi nhân nhượng nêu tại Biểu nhân nhượng ngay sau 

khi gia nhập WTO 

ANSWER: A 

 

Giá trị thực của hàng nhập khẩu để tính thuế quan là: 

A. Giá cả hàng hoá đó hay hàng hoá tương tự được bán vào một thời điểm và tại một địa 

điểm được xác định theo luật pháp nước nhập khẩu 

B. Giá cả hàng hoá đó hay hàng hoá tương tự được bán vào một thời điểm và tại một địa 

điểm được xác định theo luật pháp nước xuất khẩu 

C. Giá cả hàng hoá đó hay hàng hoá tương tự được bán vào một thời điểm và tại một địa 

điểm được xác định theo luật pháp nước thứ 3 có liên quan 

D. Giá cả hàng hoá đó hay hàng hóa tương tự được xác định theo giá thị trường của nước 

nhập khẩu 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

 

Iland, Oland và Uland là thành viên của WTO. Xét các tình huống độc lập sau đây: 

 

Câu 1. Ngày 03/11/2023, Iland khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm tôm 

đông lạnh được nhập khẩu từ Oland. Sau khi điều tra, Iland nhận thấy Oland đã cho tất cả 

các công ty sản xuất tôm đông lạnh trong nước được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
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02 năm 2022-2023 do COVID-19. Hỏi: chính sách miễn thuế của Oland có phải là trợ cấp 

chính phủ không? Giải thích và nêu CSPL? (1,5 điểm) 

Đáp án:  

- Không (0,5 điểm).  

- Biện pháp này không mang tính chuyên biệt (0,5 điểm).  

- CSPL: Điều 2 SCM (0,5 điểm). 

 

Câu 2. Qua điều tra, Iland phát hiện khối lượng tôm đông lạnh nhập khẩu được Oland trợ 

cấp chiếm 3,8% tổng nhập khẩu tôm đông lạnh vào Iland, trong khi khối lượng được trợ cấp 

này đối với Uland là 4,6%. Biết rằng cả Oland và Uland đều là các quốc gia đang phát triển. 

Hỏi: Iland có thể tiếp tục điều tra và áp dụng các biện pháp đối kháng với Uland và Oland 

không? Giải thích và CSPL? (2 điểm) 

Đáp án:  

- Không (0,5 điểm).  

- Khối lượng hàng nhập khẩu được trợ cấp chỉ chiếm dưới 4% tổng nhập khẩu sản phẩm 

tương tự vào Thành viên nhập khẩu, đồng thời, nhập khẩu từ các Thành viên đang phát triển 

có thị phần riêng dưới 4% chiếm tổng thị phần cũng nhỏ hơn 9% tổng thị phần nhập khẩu 

sản phẩm tương tự tại Thành viên nhập khẩu (1 điểm).  

- CSPL: Điều 27.10 SCM (0,5 điểm). 

 

Câu 3. Trường hợp đủ điều kiện áp dụng thuế đối kháng, Iland sẽ được duy trì việc áp dụng 

thuế đối kháng trong bao nhiêu năm? Giải thích và nêu CSPL? (1,5 điểm) 

Đáp án:  

- 05 năm (0,5 điểm), có thể kéo dài nếu Iland quyết định rằng việc ngừng đánh thuế có khả 

năng làm cho trợ cấp và tổn hại tiếp diễn hoặc tái diễn (0,5 điểm).  

- CSPL: Điều 21.3 SCM (0,5 điểm). 

 

Ngày biên soạn: 20/11/2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Đoàn Kim Vân Quỳnh 

 

Ngày kiểm duyệt:    /11/2023 

Phó Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi:                               ThS. GVC. Nguyễn Thị Yên 
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- Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin 

password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (0918.01.03.09). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ thêm Quý Thầy Cô. 


